
Tuần 20 YTCC1 YTCC2 YTCC3 YTCC4 CNDD 1 CNDD 2

6/1-10/1 35 52 32 19 50 57

07g30 - 08g20 TTLS CBTT 2 THI GDTC

08g30 - 09g20 TTLS CBTT 2 TT PTSL GDTC

09g30 -10g20 TTLS CBTT 2 GDTC

10g30 - 11g20 TTLS CBTT 2 GDTC

LIÊN HỆ BM

13g30 - 14g20 VẬT LÝ - LÝ SINH VẬT LÝ - LÝ SINH THI 

14g30 - 15g20 VẬT LÝ - LÝ SINH VẬT LÝ - LÝ SINH SẢN

15g30 - 16g20 HOÁ HOÁ

16g30 - 17g20 HOÁ HOÁ

P.12 KHU B P.12 KHU B LIÊN HỆ BM

07g30 - 08g20 TT SINH LÝ TTLS CBTT 2 TT SINH LÝ TT SINH LÝ

08g30 - 09g20 TT SINH LÝ TTLS CBTT 2 TT SINH LÝ TT SINH LÝ

09g30 -10g20 TT SINH LÝ TTLS CBTT 2 TT SINH LÝ TT SINH LÝ

10g30 - 11g20 TT SINH LÝ TTLS CBTT 2 TT SINH LÝ TT SINH LÝ

13g30 - 14g20 TT SINH LÝ TT SINH LÝ TT SINH LÝ

14g30 - 15g20 TT SINH LÝ TT SINH LÝ TT SINH LÝ

15g30 - 16g20 TT SINH LÝ TT SINH LÝ TT SINH LÝ

16g30 - 17g20 TT SINH LÝ TT SINH LÝ TT SINH LÝ

07g30 - 08g20 NLCNML TTLS CBTT 2 NLCNML

08g30 - 09g20 NLCNML TTLS CBTT 2 NLCNML

09g30 -10g20 NLCNML TTLS CBTT 2 NLCNML

10g30 - 11g20 NLCNML TTLS CBTT 2 NLCNML

P.11 KHU B P.11 KHU B

13g30 - 14g20 NN THI NN

14g30 - 15g20 NN NN NN

15g30 - 16g20 NN NN

16g30 - 17g20 NN NN

P.12 KHU B' PHONG MÁY P.12 KHU B'

07g30 - 08g20 GDTC TTLS CBTT 2 TT VI SINH

08g30 - 09g20 GDTC TTLS CBTT 2 TT VI SINH

09g30 -10g20 GDTC TTLS CBTT 2

10g30 - 11g20 GDTC TTLS CBTT 2

13g30 - 14g20 THI  TTHCM THI  TTHCM THI  TTHCM THI  TTHCM

14g30 - 15g20 TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A P.203 KHU A

07g30 - 08g20 GDTC TTLS CBTT 2

08g30 - 09g20 GDTC TTLS CBTT 2

09g30 -10g20 GDTC TTLS CBTT 2

10g30 - 11g20 GDTC TTLS CBTT 2

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

THỜI GIAN 

HỌC

`

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu



Tuần 20

6/1-10/1

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

THỜI GIAN 

HỌC

`

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

CNXN 1 CNXN2 CNXN3 CNXN4 CNKTYH 1 CNKTYH 2 CNKTYH3 CNKTYH4

43 55 56 30 38 39 52 25

NLCBCNMLN1 TTLS ĐƯỜNG LỐI NLCBCNMLN1 TTLS TTLS TTLS

NLCBCNMLN1 TTLS CÁCH MẠNG NLCBCNMLN1 TTLS TTLS TTLS

NLCBCNMLN1 TTLS ĐẢNG NLCBCNMLN1 TTLS TTLS TTLS

NLCBCNMLN1 TTLS CỘNG SẢN VN NLCBCNMLN1 TTLS TTLS TTLS

P.12 KHU B P.1 NN KHU B P.12 KHU B

GDTC HÓA GDTC THI 

GDTC SINH GDTC KT CL VT 2

GDTC MIỄN DỊCH GDTC

GDTC NÂNG CAO GDTC

P.1 NN KHU B P.308 KHU A

NN 1 TTLS ĐƯỜNG LỐI NN 1 TTLS TTLS TTLS

NN 1 TTLS CÁCH MẠNG NN 1 TTLS TTLS TTLS

NN 1 TTLS ĐẢNG NN 1 TTLS TTLS TTLS

NN 1 TTLS CỘNG SẢN VN NN 1 TTLS TTLS TTLS

P.12 KHU B P.1NN KHU B P.11 KHU B

SH - DT TT CT

SH - DT VI SINH 3 NÂNG CAO

TT SH - DT CT

VI SINH 3 SH - DT NÂNG CAO

P.12 KHU B P.12 KHU B P.2 NN KHU B

TÂM LÝ TTLS ĐƯỜNG LỐI TLH TTLS TTLS TTLS

HỌC Y ĐỨC TTLS CÁCH MẠNG TLH TTLS TTLS TTLS

TTLS ĐẢNG TLH TTLS TTLS TTLS

TTLS CỘNG SẢN VN TLH TTLS TTLS TTLS

P.12 KHU B P.1 NN KHU B P.12 KHU B

TT HÓA

VI SINH 3 SINH

TT MIỄN DỊCH

VI SINH 3 NÂNG CAO

P.1 NN KHU B

TT TTLS ĐƯỜNG LỐI TT TTLS TTLS TTLS

SINH LÝ TTLS CÁCH MẠNG SINH LÝ TTLS TTLS TTLS

TT TTLS ĐẢNG TT TTLS TTLS TTLS

SINH LÝ TTLS CỘNG SẢN VN SINH LÝ TTLS TTLS TTLS

P.2 NN  KHU B

GDTC TT VI GDTC

GDTC VI SINH 3 SINH GDTC

GDTC TT NÂNG GDTC

GDTC VI SINH 3 CAO GDTC

P.2 NN  KHU B

TT TTLS ĐƯỜNG LỐI TT TTLS TTLS TTLS

GIẢI PHẪU TTLS CÁCH MẠNG GIẢI PHẪU TTLS TTLS TTLS

TT TTLS ĐẢNG TT TTLS TTLS TTLS

GIẢI PHẪU TTLS CỘNG SẢN VN GIẢI PHẪU TTLS TTLS TTLS

P.1 NN KHU B

THI THI HÓA

DTH DTH SINH

MIỄN DỊCH

NÂNG CAO

P.203 KHU A P.203 KHU A P.12 KHU B


